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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Khi nói về vận tốc của chuyển động thẳng đều, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Quãng đường đi được S tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

B. Quãng đường đi được S tỉ lệ nghịch với thời gian chuyển động t.

C. Quãng đường đi được S tỉ lệ với vận tốc v.

D. Tọa độ x luôn tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Câu 2: Một vật rơi tự do trong trọng trường. Đại lượng nào sau đây là không đổi trong quá trình rơi của vật ?

A. Cơ năng.
B. Động lượng.
C. Động năng.
D. Thế năng.

Câu 3: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 11 N. Giá trị của hợp lực có thể là giá trị nào trong các giá trị sau đây?

A. 2 N.
B. 15 N.
C. 3 N.
D. 19 N.
Câu 4: Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí?

A. Áp suất.
B. Nhiệt độ tuyệt đối.
C. Thể tích.
D. Khối lượng.

Câu 5: Một vật cân bằng chịu tác dụng của 2 lực thì 2 lực đó sẽ
A. có giá vuông góc nhau và cùng độ lớn.
B. có độ lớn khác nhau
C. cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn.
D. cùng giá, cùng chiều, cùng độ lớn.
Câu 6: Một người đẩy một vật trượt thẳng đều trên sàn nhà nằm ngang với một lực nằm ngang có độ lớn 200 N. Khi đó, độ lớn của lực ma sát trượt tác dụng lên vật sẽ:

A. bằng 0
B. lớn hơn 200 N.
C. bằng 200 N.
D. nhỏ hơn 200 N.
Câu 7: Đơn vị của công suất là

A. N.m
B. J
C. W
D. Wh
Câu 8: Một người có trọng lượng 500N đứng trên mặt đất. Lực mà mặt đất tác dụng lên người có độ lớn
A. lớn hơn 500N.
B. bằng 0
C. bằng 500N.
D. bé hơn 500N.
Câu 9: Phương trình tọa độ của chuyển động thẳng đều trong trường hợp vật mốc không trùng với điểm xuất phát là
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Câu 10: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động với vận tốc 5m/s thì có động năng bằng

A. 25J
B. 10J
C. 20J
D. 2,5J

Câu 11: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều tác dụng lên một vật rắn
A. Có phương vuông góc với hai lực thành phần.
B. Có chiều ngược chiều với hai lực thành phần
C. Có độ lớn bằng tích độ lớn của hai lực thành phần
D. Có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực thành phần
Câu 12: Động năng là đại lượng:

A. Vô hướng, có thể dương hoặc bằng không.
B. Véc tơ, luôn dương hoặc bằng không.
C. Véc tơ, luôn dương.
D. Vô hướng, luôn dương.
Câu 13: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần?

A. 0,4 lần
B. 2,5 lần
C. 1,5 lần
D. 2 lần

Câu 14: Đơn vị của động lượng là

A. N/s
B. N/m
C. N.m
D. Kg.m/s

Câu 15: Một xe ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc ban đầu 20 m/s và gia tốc có độ lớn 1 m/s2. Quãng đường đi được cho đến khi dừng lại hẳn có giá trị là

A. 150 m.
B. 200 m.
C. 200 m.
D. 150 m.
Câu 16: Khi nói về vectơ gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều, phát biểu nào sai?
A. luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.
B. luôn vuông góc với vectơ vận tốc.
C. luôn có độ lớn không đổi.
D. đặc trưng cho sự thay đổi hướng của vận tốc
Câu 17: Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào

A. tình trạng của mặt tiếp xúc.
B. diện tích tiếp xúc.

C. bản chất của mặt tiếp xúc.
D. áp lực đặt lên mặt tiếp xúc.

Câu 18: Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống mặt  đất. Công thức tính vận tốc chạm đất của vật rơi tự do là:
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Câu 19: Trong hệ tọa độ (p,T) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường thẳng cắt trục p tại điểm 
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B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.
C. Đường hypebol.
D. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

Câu 20: Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn của hợp lực. Trong mọi trường hợp

A. F không bao giờ  bằng F1 hoặc F2.
B. F luôn nhỏ hơn cả F1 và F2.

C. F thỏa mãn  
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D. F luôn lớn hơn cả F1 và F2.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (0.5 điểm) Phát biểu nội dung của định luật bảo toàn cơ năng trong trường hợp vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực. 

Câu 2. (2 điểm) Một vật có khối lượng 2kg được thả rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. 
a. Tính cơ năng của vật

b. Ở vị trí nào vật có động năng bằng thế năng

Câu 3.(2.5 điểm) 

a. Nêu khái niệm momen của lực, viết biểu thức momen lực

b. Một ngọn đèn khối lượng m1=4kg được treo vào tường nhờ sợi dây nhẹ BC và thanh AB đồng chất khối lượng m2=2kg phân bố đều. Thanh gắn vào tường bằng bản lề A, khi hệ cân bằng thanh AB nằm ngang như hình vẽ, biết α=300. Lấy g=10m/s2. Tính lực căng của dây BC
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